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Hiện nay, vấn đề “bạo lực” là một hiện tượng xã hội đang được rất nhiều phương tiện thông tin đại chúng, các nhà quản lý, nhà làm luật và đông đảo người dân quan tâm. Có thể nói, đây là hiện tượng xã hội không chỉ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tinh thần của nạn nhân mà còn ảnh hưởng đến người khác và được thể hiện ở nhiều góc độ, nhiều phương diện của đời sống xã hội như diễn ra trong gia đình, trường học, công sở….Vấn đề này, hiện nay đã được Đảng và Nhà nước ta quan tâm chỉ đạo tăng cường các giải pháp hợp lý giải quyết khi xảy ra bạo lực. Để góp phần có cái nhìn một cách tổng thể và có hệ thống, bài tham luận tập trung vào một số nội dung cơ bản liên quan đến “Bảo đảm công lý đối với nạn nhân bị bạo lực về khía cạnh giới”.

 
I. Quy định của pháp luật Việt nam về bảo đảm công lý đối với nạn nhân bị bạo lực về khía cạnh giới
1.1. Ở Việt Nam, việc công nhận, thực thi, bảo vệ quyền con người nói chung và bảo đảm công lý về khía cạnh giới đối với nạn nhân bị bạo lực về giới nói riêng là mục tiêu và nguyên tắc cơ bản, nhất quán trong chính sách của Đảng và Nhà nước, được quy định tại Điều 14, Điều 16, Điều 20 và Điều 26 của Hiến pháp năm 2013.    
Thứ nhất, công nhận và bảo hộ chính thức bằng hệ thống nghị quyết của Đảng và hệ thống pháp luật của Nhà nước. Các nghị quyết của Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng Cộng sản Việt Nam đều ghi nhận về tôn trọng và bảo vệ quyền con người. Đặc biệt, ngày 24-5-2005, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 48/NQ-TW về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong đó xác định mục tiêu “bảo đảm quyền con người, quyền tự do, dân chủ của công dân” để xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, khả thi, công khai, minh bạch, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. 
Bên cạnh đó, Việt Nam là thành viên tích cực của Liên hợp quốc trong việc tham gia và công nhận các công ước quốc tế trực tiếp hoặc gián tiếp về quyền con người nói chung, bình đẳng giới nói riêng: Hiến chương Liên hợp quốc (1945), Tuyên ngôn thế giới về nhân quyền (1948), Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (1966), Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa (1966), Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử đối với phụ nữ (CEDAW)… Việt Nam cũng đã và đang từng bước nội luật hóa các công ước này vào pháp luật của Việt Nam: Hiến pháp; Bộ luật dân sự; Luật hôn nhân và gia đình; Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; Bộ luật Hình sự; Luật bình đẳng giới; Luật người cao tuổi; Luật phòng, chống bạo lực gia đình; Luật quốc tịch; Luật nuôi con nuôi...
Thứ hai, xây dựng hệ thống các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về công nhận, thực thi và bảo vệ quyền con người nói chung, bảo vệ nạn nhân bị bạo lực nói riêng:
- Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, thực hiện quyền lập hiến, lập pháp ban hành các đạo luật bảo vệ các quyền con người
.
- Chính phủ tổ chức thi hành Hiến pháp, bảo vệ lợi ích của con người, xã hội, quyền công dân, trật tự xã hội. Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, có trách nhiệm tổ chức hướng dẫn thi hành Hiến pháp và pháp luật ở địa phương bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo đảm trật tự an toàn xã hội ở địa phương mình
. 

- Các cơ quan trực thuộc Chính phủ (Bộ Tư pháp, Bộ Công An, Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội…) giúp Chính phủ thi hành việc công nhận, thực thi và bảo vệ quyền con người nói chung, bảo vệ nạn nhân bị bạo lực về khía cạnh giới nói riêng.
- Các cơ quan tư pháp
 (điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án) chịu trách nhiệm xử lý các hành vi vi phạm quyền con người bị bạo lực theo pháp luật hình sự hoặc pháp luật dân sự.  
Thứ ba, xây dựng cơ chế phối hợp trách nhiệm giữa Nhà nước với các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và cộng đồng trong công nhận, thực thi và bảo vệ quyền con người nói chung, bảo vệ nạn nhân bị bạo lực nói riêng. Trong đó, các tổ chức, cộng đồng có vai trò quan trọng trong phổ biến, tuyên truyền, giáo dục, phát hiện các hành vi vi phạm quyền con người, xâm phạm đến sức khỏe, tính mạng của nạn nhân bị bạo lực để cùng hỗ trợ hoặc tham gia giải quyết khi xảy ra hành vi bạo lực trong phạm vi cộng đồng.

1.2. Một số quy định của pháp luật Việt Nam về bảo đảm công lý đối với nạn nhân bị bạo lực về khía cạnh giới

Có thể nói hiện nay pháp luật Việt Nam về bảo đảm công lý đối với nạn nhân bị bạo lực trên cơ sở về giới ngày một hoàn thiện, đầy đủ, phù hợp với thực tiễn  Việt Nam cũng như thực hiện các cam kết của Việt Nam trong các văn kiện quốc tế đã ký kết tham gia. Một số đạo luật cơ bản cụ thể như sau:

Hiến pháp: 

Hiến pháp năm 2013 là một bước tiến vượt bậc trong việc bảo vệ các quyền con người và quyền công dân. Bên cạnh việc quy định về quyền công dân, quyền con người cũng được quy định một cách chi tiết và đầy đủ. Nếu trong Hiến pháp năm 1992 chương “Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân” chỉ có 29 điều thì chương “Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân” trong Hiến pháp năm 2013 có 36 điều (tăng 7 điều so với Hiến pháp năm 1992). Nhìn chung, quyền con người có phạm vi chủ thể rộng hơn quyền công dân. Trong khi quyền công dân Việt Nam chỉ dành cho người có quốc tịch Việt Nam thì quyền con người có phạm vi chủ thể rộng hơn là công dân Việt Nam, công dân nước ngoài, người không có quốc tịch (bao gồm cả người nước ngoài và người Việt Nam). Quyền công dân Việt Nam được pháp luật Việt Nam điều chỉnh, trong khi đó quyền con người vừa được pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam điều chỉnh. Một trong các quy định về quyền con người thì Hiến pháp có quy định “nghiêm cấm phân biệt đối xử về giới” (khoản 3 Điều 26). Theo đó, mọi cá nhân đều bình đẳng trước pháp luật và được pháp luật bảo hộ không phân biệt đối xử là nam hay nữ.
Luật bình đẳng giới:

Ngày 29-6-2016, Quốc hội khóa XI đã ban hành Luật bình đẳng giới               số 73/2006/QH 11, có hiệu lực kể từ ngày 01-7-2007. Theo đó, bình đẳng giới là mối quan hệ không có sự phân biệt đối xử với phụ nữ, ở đó phụ nữ và nam giới có vị trí, vai trò, được đối xử và được thụ hưởng ngang nhau, được tạo điều kiện và cơ hội phát huy năng lực của mình cho sự phát triển của cộng đồng, của gia đình. Nam và nữ có quyền ngang nhau về mọi mặt chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội và gia đình. Với mục tiêu cơ bản: xóa bỏ phân biệt đối xử về giới; tạo cơ hội như nhau cho nam và nữ trong phát triển kinh tế- xã hội và phát triển nguồn nhân lực, tiến tới bình đẳng giới thực chất giữa nam, nữ; thiết lập, củng cố quan hệ hợp tác, hỗ trợ giữa nam, nữ trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình.
 
Trong đó, những hành vi bị nghiêm cấm: cản trở nam, nữ thực hiện bình đẳng giới; phân biệt đối xử về giới dưới mọi hình thức; bạo lực trên cơ sở giới và các hành vi khác bị nghiêm cấm theo quy định của pháp luật. Do đó, người có hành vi vi phạm pháp luật về bình đẳng giới sẽ tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về bình đẳng giới mà gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.



Bộ luật Hình sự:

Xuất phát từ những quy định nêu trên của Hiến pháp, Luật bình đẳng giới, đối tượng bị bạo lực cần được bảo vệ không chỉ là phụ nữ mà còn cả nam giới. Có thể nói, đây là một trong những quy định hoàn toàn mới và phù hợp, bất kể là người nào bị xâm phạm thân thể, sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm đều được pháp luật bảo vệ. Trên cơ sở đó, Bộ luật Hình sự năm 2015 đã sửa đổi, bổ sung “Tội xâm phạm quyền bình đẳng của phụ nữ” của Bộ luật Hình sự năm 1999 thành “Tội xâm phạm quyền bình đẳng giới” cho thấy, qua thực tiễn đấu tranh phòng chống tội phạm và sự ra đời của Luật bình đẳng giới đã thúc đẩy các nhà làm luật có một cái nhìn thấu đáo và toàn diện hơn về bình đẳng giới không chỉ là nâng cao quyền lợi cho nữ giới mà còn là đảm bảo sự cân bằng về quyền và nghĩa vụ giữa nam giới và nữ giới trong xã hội. Cụ thể, như sau: 

	Bộ luật Hình sự năm 1999
	Bộ luật Hình sự năm 2015

	Điều 130. Tội xâm phạm quyền bình đẳng của phụ nữ 

Người nào dùng vũ lực hoặc có hành vi nghiêm trọng khác cản trở phụ nữ tham gia hoạt động chính trị, kinh tế, khoa học, văn hoá, xã hội, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến một năm.


	Điều 165. Tội xâm phạm quyền bình đẳng giới

1. Người nào vì lý do giới mà thực hiện hành vi dưới bất kỳ hình thức nào cản trở người khác tham gia hoạt động trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, lao động, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hoá, thông tin, thể dục, thể thao, y tế, đã bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm:

a) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

b) Phạm tội 02 lần trở lên;

c) Đối với 02 người trở lên.

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.


Tội xâm phạm quyền bình đẳng giới được thiết kế thành 03 khoản, trong đó khoản 1 quy định về cấu thành cơ bản của tội phạm, khoản 2 quy định về cấu thành tăng nặng và khoản 3 quy định về hình phạt bổ sung. Chúng ta sẽ nghiên cứu và phân tích rõ hơn một số nội dung về phạm tội này như sau:

Về hành vi phạm tội: tội phạm này chỉ có một hành vi khách quan, đó là hành vi cản trở người khác tham gia hoạt động chính trị, kinh tế, khoa học, văn hoá, xã hội bằng nhiều thủ đoạn khác nhau tuỳ thuộc vào mục đích, động cơ của người phạm tội như: Dùng vũ lực (đánh, trói, nhốt trong buồng, trong hầm…); hành vi nghiêm trọng khác  không phải là vũ lực nhưng cũng làm cản trở người khác tham gia các hoạt động trên như đe doạ dùng vũ lực, đe doạ sẽ gây thiệt hại về vật chất hoặc tinh thần của người khác (dọa sẽ ly hôn nếu cứ tham gia, công bố bí mật đời tư, đuổi việc, cắt tiền thưởng, tiền lương…). Tất cả những hành vi này phải xuất phát từ lý do vì giới tính của nạn nhân.

Về khách thể của tội phạm: khách thể của tội xâm phạm quyền bình đẳng của nam nữ. Công dân nam, nữ bình đẳng về mọi mặt. Nhà nước có chính sách bảo đảm quyền và cơ hội bình đẳng giới. Nhà nước, xã hội tạo điều kiện để phụ nữ phát triển toàn diện, phát huy vai trò của mình trong xã hội. Nghiêm cấm phân biệt đối xử về giới. 

Về phía nạn nhân: nạn nhân có thể là nam giới hoặc nữ giới, bao gồm bất cứ đối tượng cụ thể nào. Bởi về mặt giới tính sinh học, con người có giới nam và giới nữ. Hai giới đều bình đẳng như nhau trong đời sống chính trị, văn hóa.

Bên cạnh quy định một điều luật cụ thể về xâm phạm quyền bình đẳng giới, Bộ luật Hình sự năm 2015 còn rất nhiều điều, nội dung quy định về tăng nặng trách nhiệm hình sự có liên quan đến vấn đề “giới” của nạn nhân. 

Ví dụ: Điều 140 về tội hành hạ người khác “1. Người nào đối xử tàn ác hoặc làm nhục người lệ thuộc mình nếu không thuộc các trường hợp quy định tại Điều 185 của Bộ luật này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 03 năm: a) Đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ;…….”. 

Điều 143 về tội cưỡng dâm “1. Người nào dùng mọi thủ đoạn khiến người lệ thuộc mình hoặc người đang ở trong tình trạng quẫn bách phải miễn cưỡng giao cấu hoặc miễn cưỡng thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm:….d) Làm nạn nhân có thai….”.

Luật hôn nhân và gia đình:

Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 đã kế thừa và phát triển nhiều quy định tốt về giới và bình đẳng giới trong Luật hôn nhân và gia đình năm 2000. Trong đó, vấn đề bảo đảm cho người bị coi là “nạn nhân” của hôn nhân đổ vỡ khi có căn cứ về hành vi vi phạm của vợ chồng liên quan đến bạo lực gia đình, tình nghĩa vợ chồng... và làm cho hôn nhân lâm vào tình trạng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích của hôn nhân không đạt được thì Tòa án giải quyết cho ly hôn     (Điều 56); xác định yếu tố lỗi của người vi phạm trong giải quyết chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn để chia tài sản phù hợp (Điều 59); quy định về người thực hiện công việc nội trợ và các công việc khác có liên quan để duy trì đời sống chung được xem như lao động có thu nhập (Điều 59)....Như vậy, Luật hôn nhân và gia đình cũng xác định “nạn nhân” trong quan hệ gia đình không phân biệt là vợ hay chồng, mà bất kỳ người nào bị vi phạm đều được Luật quy định bằng chế tài bảo vệ cụ thể.

Bên cạnh các quy định của một số đạo luật nêu trên, vấn đề bảo đảm công lý đối với nạn nhân bị bạo lực về khía cạnh giới còn được quy định cụ thể ở Luật phòng, chống bạo lực gia đình, Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; Luật người cao tuổi; Luật quốc tịch; Luật nuôi con nuôi... Tuy nhiên, do điều kiện hạn hẹp nên tham luận này chỉ đề cập một số nội dung tại các luật, bộ luật mang tính chất cơ bản và rõ nét nhất.
II. Thực tiễn thi hành pháp luật và áp dụng pháp luật liên quan đến về bảo đảm công lý đối với nạn nhân bị bạo lực về khía cạnh giới tại Tòa án

2.1. Đánh giá chung
Trong quá trình ban hành văn bản hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật và xét xử, giải quyết các vụ án nói chung, đặc biệt các vụ việc về hình sự, hôn nhân và gia đình; lao động các Toà án quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật tố tụng, đảm bảo giải quyết tốt các loại vụ việc đúng quy định của pháp luật mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, không phân biệt nam nữ.
2.2. Trong công tác xây dựng các văn bản hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật của Tòa án nhân dân tối cao
 Thực hiện một trong những nhiệm vụ của Tòa án nhân dân tối cao trong việc thống nhất xét xử và tổng kết thi hành pháp luật là xây dựng, ban hành một số văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn như Nghị quyết Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Thông tư của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Thông tư liên tịch giữa Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và một số bộ, ngành có liên quan, Tòa án nhân dân tối cao đã thực hiện đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Luật bình đẳng giới trong việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới, cụ thể:



- Quá trình soạn thảo, xây dựng các dự thảo văn bản hướng dẫn luôn bảo đảm các nguyên tắc cơ bản về bình đẳng giới quy định tại Điều 6 của Luật bình đẳng giới, mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, không phân biệt giới tính
.


- Bảo đảm sự tham gia của đại diện nam và nữ trong việc thành lập Tổ biên tập xây dựng dự thảo.



- Thực hiện việc rà soát, đánh giá thực tiễn áp dụng các quy định của pháp luật có liên quan đến bình đẳng giới và các biện pháp bảo đảm bình đẳng giới trong phạm vi điều chỉnh của dự thảo văn bản hướng dẫn cần ban hành.
 

- Xây dựng Báo cáo đánh giá tác động các quy định của văn bản hướng dẫn đến toàn xã hội, đặc biệt trong đó có các quy định liên quan đến bình đẳng giới theo quy định tại Luật bình đẳng giới.


2.3. Công tác xét xử, giải quyết các vụ việc liên quan đến bạo lực về khía cạnh giới


Trong công tác xét xử, giải quyết các vụ việc có liên quan đến bạo lực, Tòa án luôn luôn chú trọng, tăng cường các biện pháp bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị can, bị cáo, đương sự không có sự phân biệt giữa các đối tượng là nam giới hay phụ nữ thể hiện như sau:

- Tăng cường tập huấn chuyên sâu các kỹ năng về giải quyết các loại vụ án hình sự liên quan đến các tội về xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người; các tội xâm phạm quyền tự do của con người, quyền tự do dân chủ của công dân; các loại vụ việc về hôn nhân và gia đình; các loại tranh chấp lao động bảo đảm thống nhất áp dụng pháp luật trong xét xử; bảo đảm công bằng, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người không phân biệt giới tính.
Tuy nhiên, đối với các đối tượng bị can, bị cáo, đương sự là phụ nữ Tòa án luôn xem xét, đánh giá cụ thể trong từng loại vụ việc, hoàn cảnh để bảo đảm tốt nhất quyền của phụ nữ nói riêng. 
- Trong công tác xét xử, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện tranh tụng tại phiên tòa, đảm bảo tranh tụng dân chủ, không phân biệt giới tính khi xét xử; nâng cao chất lượng, xét xử đúng người, đúng tội, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên đương sự và Bản án, Quyết định của Tòa án phải có tính thuyết phục, bảo đảm có hiệu lực pháp luật phải được toàn xã hội nghiêm chỉnh chấp hành. 

- Hàng năm, Tòa án nhân dân tối cao thực hiện việc kiểm tra việc áp dụng pháp luật trong công tác xét xử tại các Tòa án nhân dân, qua đó kiểm tra việc thực hiện bảo đảm công lý về khía cạnh giới đối với nạn nhân bị bạo lực như việc tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra đến các Tòa án nhân dân kiểm tra từ việc xét xử, giải quyết các vụ án bắt đầu từ khi thụ lý vụ án cho đến khi đưa vụ án ra xét xử tại phiên tòa  phải bảo đảm đúng trình tự thủ tục tố tụng theo quy định của pháp luật, bảo đảm sự bình đẳng về khía cạnh giới giữa các nạn nhân bị bạo lực.  

- Tăng cường công tác công khai đối với các bản án, quyết định của Tòa án trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án nhân dân tối cao.

- Đổi mới thủ tục hành chính tư pháp, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động xét xử của Tòa án để đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án liên quan đến bạo lực về giới, đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn bảo đảm công lý về khía cạnh giới./.
� Điều 69 của Hiến pháp năm 2013.


� Điều 96, Điều 112 của Hiến pháp năm 2013.


� Điều 102, Điều Điều 107 của Hiến pháp năm 2013.





� Khoản 1 Điều 8 BLTTDS năm 2015: Bình đẳng về quyền và nghĩa vụ trong tố tụng dân sự


“Trong tố tụng dân sự mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, không phân biệt dân tộc, giới tính, tín ngưỡng, tôn giáo, thành phần xã hội, trình độ văn hóa, nghề nghiệp, địa vị xã hội.”


Khoản 1 Điều 17 Luật TTHC năm 2015: Bình đẳng về quyền và nghĩa vụ trong tố tụng hành chính


“Trong tố tụng hành chính, mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, không phân biệt dân tộc, giới tính, tín ngưỡng, tôn giáo, thành phần xã hội, trình độ văn hóa, nghề nghiệp, địa vị xã hội.”
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